
          SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái 

2. Địa chỉ: Số nhà 723, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

3. Điện thoại liên hệ: 

4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h30 đến 12h; Chiều từ 13h đến 16h30 phút hằng 

ngày. 05 ngày trong tuần 

5. Danh sách thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

S

T

T 

Họ và tên 

người thực 

hành chuyên 

môn 

Số 

CMND/CCCD; 

Ngày cấp; Nơi 

cấp 

Nơi thường 

trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Nội dung thực hành Thời gian thực hành 

tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi rõ từ 

mấy giờ đến mấy giờ, 

mấy ngày trong tuần) 

Người được giao hướng dẫn thực hành (ghi rõ 

họ và tên, chức danh, vị trí chuyên môn, số 

chứng chỉ hành nghề) 

1 Hà Minh Lý 

CCCD số 

01519600303 

ngày cấp: 

25/6/2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh 

sát QLHC về 

TTXH 

Xã Quy 

Mông, 

huyện Trấn 

Yên, tỉnh 

Yên Bái 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

Thực hành khám, chẩn 

đoán, điều trị bệnh thường 

gặp bằng phương pháp 

dùng thuốc và không 

dùng thuốc YHCT 

05 tháng từ 24/3- 

23/8/2022 (Sáng từ 

07h30 đến 11h30 

phút; Chiều từ 13h 

30 phút đến 16h30. 

05 ngày trong tuần  

- Lê Thanh Tâm, Bác sĩ chính, CKI YHCT, 

Trưởng khoa Phục hồi chức năng. CCHN số 

001630/YB-CCHN cấp ngày 31/12/2014. 

- Bùi Sơn Anh, BSCKI YHCT, Trưởng khoa 

Nội-Nhi, CCHN số 000790/YB-CCHN cấp 

ngày 04/12/2013. 

2 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

CMND số 

061011690 

ngày 
cấp: 13/02/2017

 Nơi 

cấp: Công an 

tỉnh Yên Bái 

Xã Văn 

Phú, TP 

Yên Bái, 

tỉnh Yên 

Bái 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

Thực hành khám, chẩn 

đoán, điều trị bệnh thường 

gặp bằng phương pháp 

dùng thuốc và không 

dùng thuốc YHCT hiểu 

biết và nhận biết dược 

liệu, thuốc dược liệu và vị 

thuốc YHCT và các nội 

18 tháng từ 

14/02/2022 - 

14/8/2023 (Sáng từ 

07h30 đến 11h30 

phút; Chiều từ 13h 

30 phút đến 16h30. 

05 ngày trong tuần) 

- Lê Thanh Tâm, Bác sĩ chính, CKI YHCT, 

Trưởng khoa Phục hồi chức năng. CCHN số 

001630/YB-CCHN cấp ngày 31/12/2014. 

- Bùi Sơn Anh, BSCKI YHCT, Trưởng khoa 

Nội-Nhi, CCHN số 000790/YB-CCHN cấp 

ngày 04/12/2013. 

- Bùi Sỹ Tùng, Bác sĩ chính,  CKII YHCT, 

Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại Phụ 



dung chuyên môn thực 

hành khác theo quy định 

tại Kế hoạch số 376/KH-

BV ngày 18/10/2022 của 

Bệnh viện YHCT tỉnh 

Yên Bái 

 

chứng chỉ hành nghề số: 000251/YB-CCHN 

cấp ngày 29/11/2012. 

- Nguyễn Văn Cương, Bác sĩ chính, CKI 

YHCT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa 

Châm cứu 

- Hà Minh Hào, DsCKI, Trưởng khoa Dược, 

CCHN số 323/CCHN-D-SYT-YB cấp ngày 

20/10/2020. 

- Vũ Thị Ngọc Lan, BsCKI YHCT, Trưởng 

khoa Khám bệnh đa khoa, chứng chỉ hành 

nghề số: 000805/YB-CCHN cấp ngày 

04/12/2013. 

3 
Lê Thu 

Phương 

CCCD số 

015198008579 

ngày cấp: 

26/01/2022, 

nơi cấp: Cục 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Xã Đào 

Thịnh, 

huyện Trấn 

Yên, tỉnh 

Yên Bái 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

Thực hành khám, chẩn 

đoán, điều trị bệnh thường 

gặp bằng phương pháp 

dùng thuốc và không 

dùng thuốc YHCT hiểu 

biết và nhận biết dược 

liệu, thuốc dược liệu và vị 

thuốc YHCT và các nội 

dung chuyên môn thực 

hành khác theo quy định 

tại Kế hoạch số 376/KH-

BV ngày 18/10/2022 của 

Bệnh viện YHCT tỉnh 

Yên Bái 

 

18 tháng từ 

03/01/2023 - 

30/6/2024 (Sáng từ 

07h30 đến 11h30 

phút; Chiều từ 13h 

30 phút đến 16h30. 

05 ngày trong tuần) 

 

- Lê Thanh Tâm, Bác sĩ chính, CKI YHCT, 

Trưởng khoa Phục hồi chức năng. CCHN số 

001630/YB-CCHN cấp ngày 31/12/2014. 

- Bùi Sơn Anh, BSCKI YHCT, Trưởng khoa 

Nội-Nhi, CCHN số 000790/YB-CCHN cấp 

ngày 04/12/2013. 

- Bùi Sỹ Tùng, Bác sĩ chính,  CKII YHCT, 

Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại Phụ 

chứng chỉ hành nghề số: 000251/YB-CCHN 

cấp ngày 29/11/2012. 

- Nguyễn Văn Cương, Bác sĩ chính, CKI 

YHCT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa 

Châm cứu 

- Hà Minh Hào, DsCKI, Trưởng khoa Dược, 

CCHN số 323/CCHN-D-SYT-YB cấp ngày 

20/10/2020. 

- Vũ Thị Ngọc Lan, BsCKI YHCT, Trưởng 

khoa Khám bệnh đa khoa, chứng chỉ hành 

nghề số: 000805/YB-CCHN cấp ngày 

04/12/2013. 

4 
Vũ Thị 

Phương Hồng 

CCCD số: 

015188001670 

ngày 

cấp: 16/4/2021  

Nơi cấp: Cục 

phường 

Đồng Tâm, 

TP Yên 

Bái, tỉnh 

Yên Bái 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

Bệnh học và các phương 

pháp không dùng thuốc;  

Dược cổ truyền theo quy 

định tại Kế hoạch số 

376/KH-BV ngày 

 

12 tháng từ 

21/02/2023 - 

20/02/2024 (Sáng từ 

07h30 đến 11h30 

- Bùi Sỹ Tùng, Bác sĩ chính,  CKII YHCT, 

Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại Phụ 

chứng chỉ hành nghề số: 000251/YB-CCHN 

cấp ngày 29/11/2012. 



Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

18/10/2022 của Bệnh viện 

YHCT tỉnh Yên Bái 

 

 

phút; Chiều từ 13h 

30 phút đến 16h30. 

05 ngày trong tuần) 

 

 

 

 

- Nguyễn Văn Cương, Bác sĩ chính, CKI 

YHCT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa 

Châm cứu 

- Hà Minh Hào, DsCKI, Trưởng khoa Dược, 

CCHN số 323/CCHN-D-SYT-YB cấp ngày 

20/10/2020. 

- Lê Thanh Tâm, Bác sĩ chính, CKI YHCT, 

Trưởng khoa Phục hồi chức năng. CCHN số 

001630/YB-CCHN cấp ngày 31/12/2014. 

- Bùi Sơn Anh, BSCKI YHCT, Trưởng khoa 

Nội-Nhi, CCHN số 000790/YB-CCHN cấp 

ngày 04/12/2013. 

 


